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	19

	III.
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MỞ ĐẦU

Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhận thức về rừng của toàn xã hội được nâng lên, quan điểm đổi mới xã hội hoá về bảo vệ rừng được triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả; hệ thống pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn và chủ trương đổi mới quản lý hiện nay và thông lệ quốc tế; chế độ chính sách lâm nghiệp, nhất là chính sách về đa dạng hoá các thành phần kinh tế trong lâm nghiệp, giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên được ban hành đang đi vào cuộc sống. Chính quyền các cấp đã quan tâm hơn trong đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng thông qua nhiều chương trình, dự án bảo vệ, phát triển rừng và an sinh xã hội đã tác động tích cực đến công tác quản lý bảo vệ rừng. 

Kết quả quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua đạt được nhiều tiến bộ, thể hiện trên cả ba mặt: số vụ vi phạm giảm; thiệt hại tài nguyên rừng do hành vi trái pháp luật gây ra giảm; diện tích rừng tăng. 

Mặc dù vậy, tình hình vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, nhất là hành vi phá rừng trái pháp luật và chống người thi hành công vụ còn diễn ra ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội; rừng đã giao ở nhiều nơi nhưng chưa được quản lý bảo vệ chặt chẽ, chưa được đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới trên thực địa; đời sống của người dân sống trong và gần rừng còn gặp nhiều khó khăn, tác động tiêu cực đến công tác quản lý bảo vệ rừng.
Để tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời kiên quyết ngăn ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo kỷ cương pháp luật, nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 325/TB- VPCP ngày 11/11/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án: Quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2010 – 2015.
Đề án gồm 05 phần:

Phần 1. Tình hình thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng 
Phần 2.  Quan điểm, mục tiêu quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2010 - 2015 
Phần 3. Giải pháp và hoạt động ưu tiên về quản lý bảo vệ rừng 
Phần 4. Tiến độ, kinh phí và tổ chức thực hiện

Phần 5. Kết luận và kiến nghị.
Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG 
I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG

Kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, diện tích rừng toàn quốc là 13,257 triệu ha, trong đó 10,339 triệu ha rừng tự nhiên (chiếm 77,99%) và 2,919 triệu ha rừng trồng (chiếm 22,01%) và được phân chia theo mục đích sử dụng 03 loại rừng như sau: rừng đặc dụng: 1,999 triệu ha, chiếm 15,08%; rừng phòng hộ: 4,833 triệu ha, chiếm 36,45%; rừng sản xuất : 6,288 triệu ha, chiếm 47,43% và rừng ngoài quy hoạch cho Lâm nghiệp: 0,138 triệu ha, chiếm 1,03%. 

Tổng trữ lượng gỗ trên toàn quốc có 811,7 triệu m3, trong đó gỗ rừng tự nhiên chiếm 93,4%, gỗ rừng trồng chiếm 6,6% (kết quả Chương trình Điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2001- 2005). Trữ lượng gỗ tập trung chủ yếu ở 3 vùng là Tây Nguyên chiếm 35,55%; Bắc Trung Bộ 23,69% và Nam Trung Bộ 17,95% tổng trữ lượng gỗ toàn quốc. 
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Trong 5 năm qua, bằng nhiều biện pháp bảo vệ rừng tổng hợp, cả nước đã khoanh nuôi bảo vệ tái sinh tự nhiên 290.371ha trạng thái thực bì cây bụi đạt tiêu chuẩn rừng. Diện tích trồng mới được quản lý bảo vệ chăm sóc tốt hơn, giảm tỷ lệ thiệt hại do cháy và các nguyên nhân khác, chất lượng cây trồng có nhiều tiến bộ, do vậy đã có 700.635 ha đủ tiêu chí về độ khép tán và mật độ cây được công nhận thành rừng, tổng diện tích có rừng tăng 991.006 bình quân mỗi năm diện tích rừng tăng 198.201ha. Độ che phủ của rừng tăng từ 37% năm 2005 lên 38,7% năm 2008 và đạt 39,1% năm 2009.
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

1. Những kết quả chủ yếu đạt được trong công tác quản lý bảo vệ rừng
Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng đã đạt được tiến bộ rõ rệt, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý rừng được xây dựng, ban hành ngày càng được hoàn thiện và phù hợp với thực tiễn; chủ trương xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng, đa dạng hoá các thành phần kinh tế trong lâm nghiệp, giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng bước đầu đi vào cuộc sống; vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng của các ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội ngày càng được làm rõ và nâng cao.... Kết quả trên được thể hiện qua nhưng mặt sau:
a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ban hành khá đồng bộ và toàn diện, từ các đạo Luật đến Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành, như Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy chế quản lý rừng.... Nhiều chính sách hỗ trợ và thúc đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá trong công tác quản lý bảo vệ rừng, như Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg, các chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với các huyện nghèo (Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP)....; 

b) Thực hiện Chỉ thị 38/2005/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát quy hoạch lại 03 loại rừng. Đất đai quy hoạch cho phát triển 03 loại rừng đã được xác định trên bản đồ và thực địa làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của từng địa phương.
c) Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng, huy động các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng gắn với việc bảo đảm mỗi khu rừng đều có chủ thực sự thông qua việc giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng và cho thuê rừng, đến nay cả nước đã giao 9.999.892 ha đất lâm nghiệp, trong đó giao cho các doanh nghiệp nhà nước 2.291.904 ha, các Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ quản lý 3.981.858 ha; hộ gia đình, cá nhân 2.806.357 ha; cộng đồng dân cư 70.730 ha; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 228.512 ha. Diện tích rừng cho thuê: 75.191 ha, trong đó cho các tổ chức kinh tế thuê 69.270 ha; cho hộ gia đình, cá nhân thuê 1.709 ha; cho tổ chức nước ngoài thuê 4.212 ha (chủ yếu thuê đất để trồng rừng).
d) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục vận động người dân và chính quyền địa phương quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và ý thức, sự tham gia tích cực của người dân đối với việc bảo vệ rừng. Đã tổ chức ký hơn 62 nghìn bản quy ước về bảo vệ và phát triển rừng trong các cộng đồng thôn bản.
đ) Ban chỉ đạo Trung ương về những vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên tổ chức các cuộc họp, có sự phân công phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, hàng năm thành lập các đoàn kiểm tra đến các khu vực điểm nóng về phá rừng và khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để kiểm tra, đôn đốc các địa phương chủ động trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

e) Đã có 58/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thành lập Ban chỉ huy về những vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, với hơn 460/520 huyện có rừng và 4816/5985 xã có rừng thành lập các Ban chỉ huy để chỉ đạo, điều hành và kiểm tra đôn đốc các chủ rừng tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; đồng thời trực tiếp chỉ huy công tác chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng ở địa phương.

 Các lực lượng chuyên ngành ở địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra và triển khai truy quét lâm tặc, giải toả các tụ điểm phá rừng trái pháp luật; ngăn chặn chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trái phép; xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng; tình trạng phá rừng trái pháp luật trên quy mô lớn được kiềm chế và giảm thiệt hại; một số mô hình bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả đã xuất hiện ở nhiều địa phương. 
2. Thực trạng về tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng 

a) Tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm lâm 

Hệ thống cơ cấu tổ chức của lực lượng Kiểm lâm hiện nay được tổ chức từ Trung ương đến địa phương, cụ thể:

+ Ở Trung ương: Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Ở địa phương: Cấp tỉnh đã có 63/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hình thành tổ chức Chi cục Kiểm lâm và hầu hết trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 01 Chi cục quản lý chất lượng thủy sản và Kiểm lâm (Ở tỉnh Vĩnh Long sát nhập Chi cục Kiểm lâm với Chi cục quản lý chất lượng thủy sản).

Cấp huyện có: 490 Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh. Ngoài ra, ở các đầu mối giao thông tập trung lưu thông buôn bán lâm sản có 46 Hạt, Trạm Phúc kiểm lâm sản trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.
Ở cấp xã đã hình thành 218 Trạm Kiểm lâm làm nhiệm vụ kiểm soát lâm sản của chủ rừng và 735 Trạm Kiểm lâm địa bàn. Đến nay, đã bố trí được 4.289 công chức kiểm lâm địa bàn xã chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở 4.816 xã trong tổng số 5.985 xã có nhiều rừng. Hiện vẫn còn 1.169 xã có diện tích rừng từ 200 ha trở lên chưa có kiểm lâm địa bàn.
Hiện nay, tổng số lao động của lực lượng kiểm lâm toàn quốc là: 11.246 người, trong đó có 10.059 người trong biên chế, trong đó ở Trung ương có 53 công chức, 883 viên chức; ở 63 Chi cục Kiểm lâm có 9.123 công chức và 1.187 hợp đồng lao động. Tuy nhiên, nếu chỉ tính 1.000ha rừng có 01 biên chế Kiểm lâm (công chức) thì đến nay cả nước còn thiếu 4.077 biên chế và trong những năm tiếp theo khi diện tích rừng tăng lên theo Nghị quyết Quốc hội (năm 2015 diện tích rừng đạt 14,3 triệu ha) thì biên chế Kiểm lâm sẽ phải bổ sung thêm 1.100 biên chế và tổng biên chế cần có đến 2015 là  14.300 biên chế Kiểm lâm (bổ sung thêm 5.177 biên chế).
Qua tổng hợp trình độ viên chức, cán bộ công chức kiểm lâm toàn quốc như sau: trên đại học: 92 người, chiếm 1%; đại học: 4.742 người, chiếm 42%; trung cấp: 4.900 người, chiếm 44% và sơ cấp: 1.512 người, chiếm 13%.
Trong những năm qua, hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng, vai trò trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng của lực lượng Kiểm lâm được thể hiện rõ hơn; nhiều biện pháp cương quyết đã được tổ chức thực hiện, như tổ chức các đợt truy quét lâm tặc, giải toả các tụ điểm phá rừng trái phép; xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện quyết liệt hơn. Tình hình vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng phá rừng trên quy mô lớn được kiềm chế; nhiều mô hình bảo vệ và phát triển rừng đã hình thành ở các địa phương, góp phần quan trọng vào việc khôi phục lại diện tích rừng; phát triển kinh tế- xã hội và cải thiện chất lượng môi trường.

b) Tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng
Theo quy định tại Nghị định số 119/2006/NĐ- CP, ngày 16/10/2006 ở các Vườn quốc gia có diện tích từ 7.000ha trở lên, Khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích rừng từ 15.000ha trở lên và khu rừng phòng hộ đầu nguồn có diện tích rừng 20.000ha trở lên và có nguy cơ bị xâm hại cao, có thể thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật.

Đến nay, cả nước đã tổ chức được 88 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng trong tổng số 164 Ban quản lý rừng đặc dụng (gồm có 30 Vườn quốc gia, 58 Khu bảo tồn thiên nhiên, 11 khu bảo tồn loài, 45 Khu bảo vệ cảnh quan và 20 khu rừng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm), trong đó: 06 Hạt Kiểm lâm trực thuộc Cục Kiểm lâm; 36 Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm và 46 gọi là “ Hạt kiểm lâm” nhưng thực chất là lực lượng bảo vệ rừng trực thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ. Qua khảo sát thực tế, ở đâu Ban quản lý rừng đặc dụng trực thuộc Kiểm lâm thì ở đó tình hình bảo vệ rừng tốt hơn.


Đối với Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, ở hầu hết các địa phương có Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các doanh nghiệp nhà nước đang quản lý diện tích rừng phòng hộ đều không có Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, đến nay chỉ có một số địa phương giao luôn cho Hạt Kiểm lâm huyện quản lý diện tích rừng phòng hộ và Hạt trưởng kiểm lâm làm Trưởng ban (Giám đốc) Ban quản lý rừng phòng hộ, như ở Thái Nguyên, Tuyên Quang và một số địa phương khác.

Về lực lượng quần chúng bảo vệ rừng ở các thôn bản, đến nay trong cả nước đã hình thành được 42.000 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, tuy nhiên lực lượng này chủ yếu là người dân tại chỗ ở địa phương, không được đào tạo, huấn luyện và trang bị những thiết bị, công cụ tối thiểu phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
3. Thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng

Mặc dù đã có những tiến bộ, song tình trạng suy giảm diện tích rừng còn diễn ra ở mức độ cao với tổng diện tích là 328.379 ha rừng (Chi tiết xem phụ lục), trong đó: rừng tự nhiên 124.986 ha và rừng trồng 203.393 ha, bình quân giảm là 65.676 ha/năm; tình hình vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, tình trạng chống người thi hành công vụ còn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương, gây hậu quả nghiêm trọng, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về chấp hành kỷ cương pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, trong 5 năm qua cả nước đã phát hiện và xử lý 55.200 vụ vi phạm quy định của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng (chủ yếu là phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật) và đã làm mất 38.535ha rừng, bình quân mỗi năm mất 7.707ha rừng. Những hành vi vi phạm chủ yếu là:

a) Diễn biến diện tích rừng

Tổng hợp thống kê hiện trạng rừng cho thấy, cùng với sự tăng lên về diện tích rừng do khoanh nuôi bảo vệ và trồng mới, thì 5 năm qua đồng thời cũng diễn ra tình trạng suy giảm diện tích rừng với tổng diện tích là 328.379 ha rừng (bao gồm: 124.986 ha rừng tự nhiên và 203.393 ha rừng trồng), bình quân mỗi năm diện tích rừng bị giảm là 65.676ha do các nguyên nhân chủ yếu sau:
- Mất rừng do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang các mục đích khác (để làm các công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi, khai thác khoáng sản...) theo quy định của Nhà nước là 142.129 ha, chiếm 43,28%. 
Đây là nguyên nhân mặc dù thực hiện theo quy định nhưng làm mất rừng nhiều nhất và hầu hết là mất vĩnh viễn; mặt khác nó làm suy giảm chất lượng rừng nghiêm trọng, do chủ yếu chuyển đổi rừng ở khu rừng tự nhiên là rừng có chất lượng rừng từ rừng trung bình đến rừng giầu. Đồng thời, trong nhiều trường hợp do chưa tính đúng, tính đủ giá trị của rừng, các phương án tái đầu tư trồng lại rừng khắc phục sự cố về môi trường theo quy định thường ít có hiệu quả;
· Nhóm hành vi làm mất rừng gồm: khai thác, chặt phá trái pháp luật là 26.783 ha (bình quân mỗi năm 5.356 ha rừng), chiếm 8,15%; cháy rừng làm mất 11.752 ha (bình quân mỗi năm 2.350 ha rừng), chiếm 3,58% và sâu bệnh hại làm mất 882 ha, chiếm 0,27% tổng diện tích rừng bị thiệt hại. 
Như vậy, mặc dù không chiếm tỷ trọng lớn trong các nguyên nhân làm mất rừng, nhưng tình hình vi phạm quy định của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng còn gay gắt ở một số địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng và làm mất tài nguyên rừng, tạo ra sự bức xúc trong xã hội và công luận;
- Khai thác trắng rừng theo kế hoạch được duyệt hàng năm là 146.860 ha, chiếm 44,72%.

Mặc dù diện tích rừng bị mất chiếm tỷ trọng lớn, nhưng đây chỉ là nguyên nhân mất rừng tạm thời trong một thời gian, việc khai thác rừng trên nguyên tắc khai thác rừng bền vững, khai thác rừng theo điều chế. Vì vậy, hàng năm sẽ duy trì việc khai thác và làm giảm diện tích rừng là 146.860 ha.
Như vậy tổng hợp (diện tích tăng trừ (-) diện tích giảm) trong 5 năm qua, cho thấy về cơ bản chúng ta vẫn đang quản lý được công tác bảo vệ rừng, theo thống kê hàng năm diện tích có rừng tăng 198.201ha.
	[image: image1.png]Biéu @6: Ting - Giam dién tich ramg
twnhién tir 2005- 2009
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000

80.000

60.000

40.000

20.000 -
0

2005 2006 2007 2008 2009
m Diéntich rirng tang do KNTS m Diéntich rirng gidm do cdc nguyén nhan





	[image: image2.png]Biéu d6: Ting - Giam dién tich rimg

trong tir 2003- 2009
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2005 2006 2007 2008 2009

m Diéntich rirng tréng tang

m Dién tich rirng trdng gidm do cac nguyén nhan








b) Hành vi phá rừng trái pháp luật
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Từ năm 2005 đến 2009, đã phát hiện và xử lý 41.008 vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật và đã làm mất 26.783 ha rừng, bình quân mỗi năm mất 5.356 ha. Diện tích rừng bị phá trái pháp luật có xu hướng giảm dần, năm 2005 là 9.148 ha; năm 2008 là 3.897 ha và năm 2009 là 3.460 ha (giảm 63,3% về số vụ và 10,6% về diện tích thiệt hại so với năm 2008).
Trong 6 tháng đầu năm 2010, đã phát hiện được 2.117 vụ phá rừng trái pháp luật, giảm 25,2 % về số vụ; diện tích rừng bị phá trái pháp luật là 972,0 ha rừng, giảm 334 ha (giảm 25,6%) so với cùng kỳ năm 2009; loại rừng bị phá trái pháp luật chủ yếu là rừng sản xuất: 634,7 ha (chiếm 65,3%).
Tình trạng phá rừng lấy đất trái pháp luật diễn ra chủ yếu ở khu vực rừng sau rà soát quy hoạch ba loại rừng được chuyển từ loại rừng phòng hộ sang rừng sản xuất; khu vực giao cho các lâm trường quốc doanh (nay là các Công ty lâm nghiệp) hoặc chính quyền cơ sở quản lý. Đối tượng phá rừng chủ yếu là đồng bào dân tộc, bao gồm cả người dân tộc tại chỗ và người dân di cư tự do. Mục đích phá rừng không phải do nhu cầu bức xúc về đất ở, đất canh tác, mà chủ yếu phá rừng ở những vùng đất tốt để lấy đất trồng sắn, điều, cao su và các cây nông sản, công nghiệp khác, sau đó sang nhượng đất trái pháp luật. 

Về khai thác gỗ trái pháp luật chủ yếu diễn ra ở các địa phương còn nhiều rừng tự nhiên có gỗ có giá trị thương mại cao, lợi dụng việc chuyển đổi mục đích sử dụng, tận thu, tận dụng, những khu vực thuận lợi về giao thông, địa bàn có nhiều cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ ở trong rừng và gần rừng. 
c) Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng
Từ năm 2005 đến 2009, cả nước đã xảy ra 3.102 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 11.752 ha rừng, bình quân thiệt hại 2.350 ha/năm. Diện tích rừng bị thiệt hại do cháy liên tục giảm qua các năm và ngày càng được chủ động kiểm soát được lửa rừng. So với năm 2005 thì diện tích thiệt hại của năm 2009 chỉ bằng 34,8%.
Diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra trong 6 tháng đầu năm 2010 tăng cao, số vụ cháy rừng là 690 vụ, tăng 455 vụ so với cùng kỳ năm 2009; thiệt hại thiệt hại 4.448,4ha, so với cùng kỳ năm 2009 là 1.257ha. Truy tìm thủ phạm được 97 vụ (chiếm 21,3%). Diện tích bị thiệt hại tập trung ở các tỉnh: Lào Cai 800ha, Cao Bằng 479ha, Sơn La 442ha, Kiên Giang 336ha, Lai Châu 300ha;
Rừng bị cháy chủ yếu là rừng trồng, với các loài cây chính là Thông, Tràm, Bạch đàn, Keo; đối với rừng tự nhiên, chủ yếu là cháy rừng nghèo kiệt, rừng khoanh nuôi tái sinh mới được phục hồi.
Nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy rừng trong những năm qua là: ®èt dän thùc b× lµm n­​¬ng rÉy, ®èt dän ®ång ruéng chiÕm 63,7%; sử dụng löa ®Ó s¨n b¾t chim thó, lÊy mËt ong, tìm phế liệu chiếm 13,6%; sử dụng lửa bất cẩn trong rừng 6%; các nguyên nhân khác 7,7%  và đặc biệt trong thời gian gần đây đã xuất hiện cố ý đốt rừng (đốt do mâu thuẫn, trả thù và có tình đốt)  9%.
d) Vận chuyển, chế biến gỗ, lâm sản trái pháp luật

Do lợi nhuận cao từ buôn bán gỗ trái pháp luật, nên tình hình diễn ra phức tạp ở hầu khắp các địa phương, nhất là khu vực thuận lợi về giao thông, địa phương cho phép thành lập nhiều cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ ở trong rừng và gần rừng. Đầu nậu thường giấu mặt, thuê người nghèo vận chuyển, thu gom, tập kết gỗ và lâm sản tại những điểm bí mật rồi tổ chức vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Từ năm 2005 đến 2009, cả nước đã phát hiện 11.090 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về vận chuyển, chế biến gỗ và lâm sản trái pháp luật. 
Tổng số lâm sản tịch thu là 203.723,03m3. Trong đó gỗ xẻ là 104.310,14m3 và gỗ tròn là 99.421,89m3. Trong 6 tháng đầu năm 2010 đã phát hiện 7.584 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về mua bán, vận chuyển, chế biến gỗ và lâm sản, giảm 31,6% so với cùng kỳ năm 2009; đã tịch thu 16.936,76 m3 gỗ các loại, bao gồm: 8.133,92 m3 gỗ tròn, trong đó gỗ quý hiếm 576,54 m3; 8.802,84 m3 gỗ xẻ, trong đó gỗ quý hiếm 1.238,68 m3. 
đ) Tình trạng chống người thi hành công vụ

Thời gian gần đây tình trạng chống người thi hành công vụ diễn ra ngày càng gay gắt, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến việc chấp hành kỷ cương pháp luật, tạo bức xúc trong xã hội. Xuất hiện nhiều vụ chống đối có tổ chức (đặt bẫy chông xe, huy động nhiều người…), hành vi trắng trợn và côn đồ, như: đập phá phương tiện, đâm xe vào lực lượng kiểm tra, đe doạ xâm hại tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người thi hành công vụ và thân nhân họ…. Phương tiện sử dụng chống người thi hành công vụ rất đa dạng, nghiêm trọng hơn, gần đây một số đối tượng đã sử dụng cả vũ khí (súng kíp), dùng kim tiêm có máu nhiễm HIV... để tấn công. Đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ chủ yếu là người dân bị đầu nậu kích động, mua chuộc. 

Từ 2005- 2009 đã xảy ra hàng nghìn vụ chống người thi hành công vụ, trong đó có 167 vụ nghiêm trọng, làm chết 8 người và gây thương tích cho 100 người. Trong 6 tháng đầu năm 2010 đã xảy ra 21 vụ chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 01 người và gây thương tích cho 12 người; tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2009.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG
1. Những kết quả đạt được

Những năm qua công tác quản lý bảo vệ rừng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhận thức về rừng của toàn xã hội được nâng cao, quan điểm đổi mới xã hội hoá về lâm nghiệp đã được triển khai thực hiện có hiệu quả; hệ thống pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ngày càng hoàn thiện; chế độ chính sách lâm nghiệp, nhất là chính sách về đa dạng hoá các thành phần kinh tế trong lâm nghiệp; giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng và quyền hưởng lợi từ rừng được ban hành và bước đầu đi vào cuộc sống. Vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng của các ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội ngày càng được làm rõ và nâng cao, Nhà nước đã tăng cường đầu tư thông qua nhiều chương trình, dự án đã làm cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ngày càng chuyển biến tích cực. 
Đã hình thành được khung chính sách cơ bản để chuyển hướng phát triển lâm nghiệp sang thực hiện mục tiêu “tích cực bảo vệ rừng tự nhiên hiện còn, đẩy mạnh trồng rừng, khai thác sản phẩm từ rừng trồng và khai thác gỗ từ rừng tự nhiên theo hướng bền vững”. 
Đã  ban hành và thực thi những giải pháp về cơ chế chính sách nhằm trao quyền sử dụng đất, sử dụng rừng, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài đến các chủ rừng qua đó sự thúc đẩy sự tham gia của các thành phần kinh tế trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phân định rõ ràng 3 loại rừng, thành lập các Ban quản lý rừng phòng hộ/rừng đặc dụng, hoạt động theo cơ chế quản lý của tổ chức sự nghiệp kinh tế và đổi mới chính sách quản lý thị trường lâm sản nội địa và xuất khẩu lâm sản theo hướng “loại bỏ những rào cản đối với thị trường gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ để thúc đẩy trồng rừng” qua đó cải thiện đời sống người dân, đồng thời giảm áp lực đối với rừng tự nhiên.
2. Một số nguyên nhân yếu kém và tồn tại chủ yếu 
a) Nguyên nhân khách quan
- Rừng trải rộng trên địa bàn lớn, trong khi sức ép dân số lên đất rừng và lâm sản gia tăng, nhất là đối với khu vực miền núi thiếu đất sản xuất nông nghiệp; địa bàn hoạt động lâm nghiệp chủ yếu ở vùng sâu, xa, cơ sở hạ tầng yếu kém dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện, kiểm tra và giám sát.
- Do thu nhập từ rừng thấp hơn các loài cây trồng khác, giá cả một số mặt hàng nông, lâm sản tăng cao, nhu cầu về đất canh tác các mặt hàng này cũng tăng theo, nên vì lợi ích trước mắt người dân sẵn sàng phá rừng để lấy đất trồng loài cây khác hoặc sang nhượng đất đai trái pháp luật, mặt khác xã hội phát triển dẫn đến nhu cầu thiết yếu về gỗ tăng nhanh cho phát triển kinh tế, xã hội, trong khi gỗ rừng trồng chưa đáp ứng được, vì vậy đã gây sức ép vào rừng tự nhiên.
- Nhiều công trình cơ sở hạ tầng khác như thủy điện, giao thông, dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng cây công nghiệp… được xây dựng trong các vùng rừng tự nhiên đang tạo áp lực lớn cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng vì các công trình này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật.  

- Tình hình thời tiết diễn biễn ngày càng phức tạp, khô hạn kéo dài, bão lũ xảy ra thường xuyên gây thiệt hại không nhỏ tới tài nguyên rừng. Diện tích rừng khoanh nuôi phục hồi và rừng trồng tăng lên, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng và sinh vật hại rừng cao hơn.

b) Nguyên nhân chủ quan
- Chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật, chưa kiên quyết chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chưa quy định cụ thể trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và trách nhiệm bảo vệ rừng ở địa phương. Nhà nước giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong bảo vệ rừng, nhưng lại không giao nguồn tài lực để tổ chức thực hiện, đặc biệt là cấp xã. Đồng thời, chưa làm rõ trách nhiệm của chủ rừng trong việc bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý của mình, chủ rừng phải là người chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để rừng bị phá hoại. Ở một số nơi, chính quyền cấp xã và chủ rừng  do lợi ích cục bộ, đã làm ngơ, thậm chí có biểu hiện tiếp tay cho các hành vi phá rừng, khai thác, tiêu thụ lâm sản, sang nhượng đất đai trái phép, nhưng không bị kiểm điểm hoặc xử lý nghiêm túc.
- Công tác quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp tại nhiều địa phương chưa sát với thực tế, chậm điều chỉnh và thường xuyên bị phá vỡ; rà soát phân chia 3 loại rừng trên bản đồ và thực địa ở nhiều nơi còn thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch quản lý bảo vệ và phát triển rừng, diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp hiện nay rất manh mún, phân tán khó phát triển các khu rừng trồng tập trung với quy mô lớn; việc xác định ranh giới các khu rừng phòng hộ, đặc dụng nhiều nơi chưa rõ ràng, gây khó khăn và làm chậm tiến độ giao rừng và đất lâm nghiệp; 

- Các chủ rừng là các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và doanh nghiệp nhà nước đang quản lý trên 6.362.774 ha rừng, nhưng nhìn chung năng lực quản lý bảo vệ rừng hạn chế; các lâm trường quốc doanh sau khi đã sắp xếp lại, chuyển thành công ty lâm nghiệp vẫn không đủ năng lực bảo vệ rừng được giao, không có cơ chế tạo nguồn thu ổn định cho chủ rừng trong cơ chế thị trường và gắn trách nhiệm vật chất của chủ rừng với kết quả bảo vệ rừng, vì vậy không nâng cao được trách nhiệm của chủ rừng, thậm trí còn có biểu hiện “tiêu cực”, tiếp tay cho hành vi phá rừng; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác đang quản lý 4.473.614 ha rừng hầu hết có quy mô nhỏ, nên không thể tự tổ chức lực lượng bảo vệ rừng được giao, vẫn chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ bảo vệ rừng của Nhà nước. Còn lại 2.422.485 ha rừng chưa có chủ, thuộc trách nhiệm quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã, nhưng chưa có cơ chế để chính quyền cấp xã thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả.
- Giao rừng, cho thuê rừng chưa gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp. Nhiều nơi, diện tích rừng và đất rừng chưa được giao, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; hồ sơ giao đất, giao rừng thiếu nhất quán, quản lý không chặt chẽ, đồng bộ. Đời sống của đa số người làm nghề rừng còn nghèo, không đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, trong khi đó ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác này còn hạn chế.
- Việc tổ chức khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân ở một số nơi hiệu quả còn thấp, người nhận khoán vẫn nhận tiền, nhưng không thực hiện các hoạt động bảo vệ rừng, rừng vẫn bị phá, nhưng chưa quy được trách nhiệm cụ thể; công tác bảo vệ rừng chưa tiến hành một cách toàn diện, các cấp chính quyền và chủ rừng chưa có các giải pháp hữu hiệu đối với công tác bảo vệ rừng.
- Cơ chế chính sách chậm đổi mới, thiếu đồng bộ, chưa tạo động lực thu hút các nguồn lực cho bảo vệ rừng, chưa đáp ứng sự phát triển chung của xã hội, còn nhiều chính sách thiếu tính khả thi, do thiếu các hướng dẫn và các nguồn lực cụ thể để tổ chức thực hiện. Một số chính sách chưa được thực hiện một cách triệt để như: giao đất, giao rừng, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật…, một số chính sách quá “thông thoáng” như Quyết định 59/2005/QD-BNN ban hành quy định kiểm tra kiểm soát lâm sản đã không quy định việc kiểm tra xác nhận lâm sản của Kiểm Lâm, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp đã hợp thức hoá gỗ khai thác trái pháp luật để tiêu thụ trên thị trường; 
- Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và cơ chế chính sách về lâm nghiệp chưa được thực hiện có hiệu quả. 
- Tổ chức quản lý nhà nước về lâm nghiệp từ cấp trung ương đến địa phương chậm được kiện toàn, chưa theo hướng thống nhất chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng cũng như làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức lâm nghiệp các cấp. 
- Việc xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng thiếu nghiêm minh, kéo dài, chưa trừng trị thích đáng kẻ chủ mưu tổ chức và xúi giục người khác vi phạm lâm luật, nên chưa có tác dung răn đe kẻ vi phạm, do đó tác dụng giáo dục, phòng ngừa không cao, dẫn tới một số kẻ phá rừng có biểu hiện coi thường pháp luật, thách thức cơ quan công quyền và tiếp tục chống người thi hành công vụ với mức độ phổ biến hơn.
- Vị thế pháp lý của Kiểm lâm hạn chế, chưa xác lập quyền hạn pháp lý đủ mạnh của cơ quan thừa hành pháp luật về rừng để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, trong khi tình hình vi phạm pháp luật về rừng vẫn ở mức độ nghiêm trọng, và sự chống đối, tấn công của “lâm tặc” vào lực lượng Kiểm lâm vẫn ngày càng gia tăng.

Biên chế của Kiểm lâm vừa thiếu, lại mỏng; trang thiết bị, phương tiện chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, không đủ mạnh để trấn áp “lâm tặc”, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ công chức Kiểm lâm, nhất là ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh còn rất nhiều khó khăn, gian khổ một bộ phận còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giao động trước khó khăn, thậm chí có biểu hiện tiêu cực, bị mua chuộc, tiếp tay cho hành vi trái pháp luật. Công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, giáo dục đạo đức cho đội ngũ bảo vệ rừng nhất là Kiểm lâm chưa được coi trọng đúng mức.
Cán bộ Kiểm lâm địa bàn với nhiệm vụ nặng nề trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở cơ sở, nhưng lương thấp, công tác phí 100.000đ/tháng, không có nhà ở, sử dụng xe tư để hoạt động … cũng là đang những trở ngại trong việc hỗ trợ chính quyền cấp xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng và khuyến lâm.

- Lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng mỏng, không đủ năng lực và nguồn lực cho bảo vệ rừng; đa số các tổ chức bảo vệ rừng này không có các trang phục, công cụ hỗ trợ và không có các tư cách pháp lý để giải quyết các vụ việc vi phạm về bảo vệ rừng.

- Cơ sở vật chất cho công tác bảo vệ rừng rất hạn chế, những năm qua nguồn đầu tư cho bảo vệ rừng chủ yếu từ chương trình 327 và 661, nhưng chỉ được 10% cho xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp không đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững.

3. Sự cần thiết tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

Với mục tiêu tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ có hiệu quả diện tích tích rừng hiện có và các diện tích rừng tăng thêm từ trồng mới, khoanh nuôi tái sinh; bảo vệ rừng gắn với phát triển bền vững tài nguyên rừng góp phần nâng độ che phủ của rừng lên 43% vào năm 2015. Cần thiết phải xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp quản lý bảo vệ rừng; đồng thời gắn với các chương trình và kế hoạch hành động ưu tiên nhằm tăng cường trách nhiệm và bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng.

a) Yêu cầu cấp bách điều chỉnh tác động bất lợi của các yếu tố tự nhiên và kinh tế- xã hội đối với công tác quản lý bảo vệ rừng


- Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn về biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với nó; thời tiết trong một số năm gần đây diễn biến phức tạp, đặc biệt hạn hán có chiều hướng xuất hiện với tần suất lớn hơn dẫn đến nguồn vật liệu cháy tăng lên; đồng thời diện tích rừng ngày một tăng (rừng trồng và rừng khoanh nuôi tái sinh là rừng non); chất lượng rừng suy thoái nên khả năng chống chịu với các yếu tố tự nhiên kém bền vững đó là những nguy cơ về sức sản xuất, chống chịu của rừng kém và tiềm ẩn cháy rừng dễ xảy ra.


- Hầu hết các vụ vi phạm gây mất rừng, giảm chất lượng rừng và suy giảm đa dạng sinh học... đều có sự tác động của con người vì các lý do khác nhau như nhu cầu đất ở, đất sản xuất; do dân số tăng nhanh; một bộ phận không nhỏ đồng bào đời sống gặp nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào phát nương làm rẫy, khai thác lợi dụng tài nguyên rừng; một bộ phận người dân do nhận thức hạn chế đã tiếp tay cho lâm tặc phá rừng.... Vì vậy, với sự phát triển kinh tế và sức ép dân số ngày một tăng cũng là áp lực lớn đối với tài nguyên rừng.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, nhiều công trình xây dựng, đường xá, thủy điện và cơ sở hạ tầng khác được xây dựng gây áp lực lớn đối với rừng và đất lâm nghiệp, làm mất rừng và tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép.
b) Căn cứ pháp lý tăng cường một số biện pháp để bảo vệ rừng 


Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;
Nghị định số: 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Nghị định số: 119/2006/NĐ-CP, ngày 16/10/2006 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Quyết định số: 186/2006/QĐ-TTg ngày 16/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy chế quản lý rừng; 

Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006- 2020;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 325/TB- VPCP ngày 11/11/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án: Quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2010 – 2015.
Phần II

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG 
GIAI ĐOẠN 2010 - 2015


I. QUAN ĐIỂM 

1) Bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn dân, các cấp, các ngành, trong đó Kiểm lâm là lực lượng nòng cốt. Hoạt động bảo vệ rừng phải kết hợp chặt chẽ giữa hiệu quả kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa yêu cầu trước mắt với lâu dài và đặc biệt phải gắn với phát triển bền vững tài nguyên rừng;

2) Chủ rừng phải chịu trách nhiệm chính trên diện tích rừng, đất rừng được Nhà nước giao; nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị tham gia quản lý bảo vệ rừng; Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền cho các tổ chức và cá nhân thực thi theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

3) Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách vẫn đang phát huy có hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách phù hợp với chủ trương đổi mới quản lý hiện nay và thông lệ quốc tế, đặc biệt là chủ trương xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng, hướng tới cấp xã và cộng đồng thôn bản;
4) Phát huy mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế và sự hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức quốc tế, để bảo đảm mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.


II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
 Tổ chức quản lý bảo vệ và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất được quy hoạch cho lâm nghiệp, tăng cường công tác quản lý lâm sản; nâng tỷ lệ đất có rừng che phủ lên 43 % vào năm 2015; đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sinh thái môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; cung cấp các dịch vụ môi trường rừng; góp phần vào việc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng.  

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đề xuất một số cơ chế chính sách bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, gồm: phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền các cấp; quyền và trách nhiệm của chủ rừng; thiết lập quyền quản lý, sử dụng rừng của các chủ rừng; khuyến khích việc thành lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã và tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng.
b) Thiết lập lâm phận quốc gia ổn định, theo hệ thống tiểu khu, khoảnh, lô trên bản đồ và cắm mốc ngoài thực địa đối với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.   Bảo đảm 100% diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp đều có chủ quản lý cụ thể. 
c) Giảm căn bản tình trạng vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phá rừng, sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật và thiệt hại do cháy rừng gây ra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi vi phạm và tình trạng chống người thi hành công vụ.
d) Bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đã được quy hoạch; giảm 50% số vụ và diện tích khai thác gỗ, lâm sản trái pháp luật, cháy rừng đối với 7,7 triệu héc-ta rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn đáp ứng yêu cầu về phòng hộ và bảo tồn thiên nhiên.
Phần III

GIẢI PHÁP VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN 

VỀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG 
I. GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT

1) Uỷ ban nhân dân các cấp nơi đang xảy ra các điểm nóng về phá rừng tổ chức thống kê, phân loại đối tượng vi phạm pháp luật chuyên nghiệp, phân hoá, có biện pháp thuyết phục, giáo dục, chuyển hoá đối tượng, theo dõi, giám sát đối tượng cố tình vi phạm; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành với lực lượng đủ mạnh để phát hiện, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ, lâm sản trái pháp luật, kiểm tra chặt chẽ nguồn gỗ nguyên liệu của các xưởng chế biến, các tụ điểm tập kết; rà soát các vụ án tồn đọng để giải quyết dứt điểm trong thời hiệu pháp luật quy định, đồng thời giải quyết kịp thời các vụ phát sinh mới, lựa chọn một số vụ án điểm về tội phá rừng, chống người thi hành công vụ để sớm đưa ra xét xử công khai;


2) Tiếp tục kiện toàn  Ban chỉ đạo và các Ban chỉ huy về những vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp theo Quyết định số 1245/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Ban chỉ đạo Trung ương với nhiệm vụ của mình, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc và ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp chính quyền và các ngành tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Có phương án hỗ trợ các địa phương ứng cứu tại các khu vực trọng điểm cháy rừng và điểm nóng về phá rừng.

3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mở các đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, các cấp chính quyền và của chủ rừng về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chú trọng tuyên truyền công tác quản lý canh tác nương rẫy; xây dựng các phóng sự, tăng cường phát các bản tin về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các tháng mùa khô.

4) Các địa phương tổ chức rà soát các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (thủy điện, giao thông...), sản xuất nông, lâm, công nghiệp trên đất lâm nghiệp đã được phê duyệt trong thời gian qua, kiên quyết đình chỉ hoặc thu hồi dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng nội dung của dự án được phê duyệt; không tái đầu tư trồng lại rừng khắc phục sự cố về môi trường; không thực hiện việc thu hút người dân tại chỗ tham gia trong các hoạt động của dự án để tăng thu nhập, giải quyết việc làm, ổn định an ninh xã hội; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương cải tạo rừng nghèo kiệt để trục lợi; người tư vấn, người quản lý cố tình làm trái các quy định của pháp luật, có hành vi tiêu cực.
II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp 

a) Đổi mới nhận thức về công tác quản lý bảo vệ rừng tại cơ sở, xác định vai trò, trách nhiệm tổ chức quản lý bảo vệ rừng của chính quyền cấp xã là giải pháp cơ bản, lâu dài. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách đối với cấp xã để chính quyền cơ sở thực sự có trách nhiệm, thẩm quyền và kinh phí thực hiện quản lý bảo vệ rừng cùng với nâng cao đời sống người dân.

b) Xác định rõ vai trò trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân các cấp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản. Đảm bảo nguồn lực cho Ủy ban nhân cấp xã tổ chức công tác quản lý bảo vệ rừng thông qua hoạt động chủ yếu của kiểm lâm địa bàn, dân quân tự vệ và các hoạt động bảo vệ rừng khác của người dân, phù hợp với thực tiễn. 
- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
+ Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp để chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thực hiện theo các quy định của pháp luật;

+ Tổ chức, triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xác lập các khu rừng đặc dụng, phòng hộ và kiểm tra việc bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ; tổ chức việc khai thác rừng theo quy định;

+ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; chỉ đạo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo mạng lưới bảo vệ rừng, huy động và phối hợp các lực lượng để ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức thống kê các đối tượng vi phạm có tính chuyên nghiệp để giải quyết, xử lý; đấu tranh kiên quyết, chấm dứt tình trạng chống người thi hành công vụ;

+ Chỉ đạo thực hiện công tác giao rừng, thu hồi rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng, quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về rừng và đất lâm nghiệp; 

+ Tổ chức việc kiểm kê, phân loại rừng, thống kê diện tích của từng loại rừng, lập bản đồ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

+ Lập và phê duyệt quy hoạch và kế hoạch quản lý bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của địa phương; các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản phù hợp với nguồn nguyên liệu, bảo đảm môi trường; ngăn ngừa tình trạng lợi dụng để tiêu thụ, hợp thức hoá nguồn gỗ, lâm sản trái pháp luật.

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có rừng (sau đây viết chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

+ Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên phạm vi huyện;

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, khai thác lâm sản theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định, hợp đồng giao đất, giao và khoán rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn; 

+ Huy động và phối hợp các lực lượng trên địa bàn để ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến rừng và đất lâm nghiệp; tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật hại rừng; 

+ Tổ chức thực hiện công tác giao rừng, thu hồi rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng, quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về rừng và đất lâm nghiệp; 

+ Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện và tổng hợp trên địa bàn về thống kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, biến động đất lâm nghiệp; 

+ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật hiện hành; theo dõi chặt chẽ đối tượng vi phạm có tính chuyên nghiệp để giải quyết, xử lý kịp thời; đấu tranh kiên quyết, chấm dứt tình trạng chống người thi hành công vụ;

+ Tổ chức thực hiện quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi tiêu thụ, hợp thức hoá nguồn gỗ, lâm sản trái pháp luật.

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có rừng (sau đây viết chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã)
+ Quản lý rừng và đất lâm nghiệp của chủ rừng; diện tích, ranh giới các khu rừng; công tác khoán bảo vệ rừng, phục hồi và trồng rừng trên địa bàn;

+ Tổ chức triển khai thực hiện chi tiết kết quả quy hoạch 03 loại rừng trên thực địa, lập quy hoạch chi tiết về quản lý bảo vệ và phát triển rừng gắn với các chủ quản lý cụ thể; 

+ Tổ chức tiếp nhận hồ sơ xin giao rừng, thuê rừng và giao đất, thuê đất lâm nghiệp đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo thẩm quyền; 
+ Chỉ đạo các thôn, bản và đơn vị tương đương xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp; canh tác nương rẫy và chăn thả gia súc theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt;
+ Tổ chức hoạt động thường xuyên và phối hợp chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn, với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện và báo cáo đề nghị sự hỗ trợ của cấp trên khi cần thiết; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động các lực lượng trên địa bàn giúp chủ rừng chữa cháy rừng, đề nghị sự hỗ trợ của cấp trên trong trường hợp vượt quá tầm kiểm soát của xã; giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản theo quy định của pháp luật;

+ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, biến động đất lâm nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng rừng, đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn xã; 

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch và đề xuất cấp có thẩm quyền đưa rừng vào sử dụng đối với những diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê;

+ Hòa giải các tranh chấp về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

c) Hàng năm Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho ngân sách xã để bảo đảm các chi phí thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng như sau:

- Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm để tổ chức quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn kinh phí này chi cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, gồm: duy trì hoạt động thường xuyên của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng; ký hợp đồng lao động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động chống chặt phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng gồm:

- Chi xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; quy vùng sản xuất nương rẫy, diễn tập chữa cháy rừng;

- Chi bồi dưỡng cho những người tham gia chữa cháy rừng, mức chi bằng ngày công lao động nghề rừng cao nhất ở địa phương, nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/người/ngày;

- Chi hỗ trợ cho người tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy rừng bị tai nạn về thanh toán tiền khám, chữa bệnh theo chế độ hiện hành, hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người trong thời gian điều trị tại bệnh viện, được xét công nhận chế độ như thương binh; trường hợp bị chết được hỗ trợ tiền mai táng phí, được xét công nhận chế độ như liệt sỹ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chi cho hoạt động của Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của cấp xã theo quy định hiện hành của nhà nước.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể định mức, mức hỗ trợ, bồi dưỡng, cấp phát, quản lý chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho ngân sách xã quy định trên đây.
2. Thiết lập hệ thống về quản lý, sử dụng rừng của chủ rừng

a) Về tổ chức quản lý rừng

- Đảm bảo toàn bộ diện tích rừng phải có chủ cụ thể. Những diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý phải được giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, trong đó ưu tiên giao cho các cộng đồng dân cư có nhu cầu và ở những nơi có điều kiện;

- Các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tập trung giao cho các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hoặc doanh nghiệp nhà nước. Đối với các khu rừng sản xuất, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ phân tán được giao cho các tổ chức lâm nghiệp ngoài nhà nước, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân;

- Giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao, cho thuê đất lâm nghiệp, đảm bảo những người có quyền sử dụng đất hợp pháp và sử dụng đúng quyền được giao để quản lý, sử dụng rừng bền vững. Về lâu dài giao cho cơ quan quản lý rừng quản lý thống nhất cả rừng và đất lâm nghiệp;

- Thiết lập hệ thống cán bộ quản lý rừng đến từng tiểu khu rừng với hồ sơ rừng được cập nhật thường xuyên. 

b) Tổ chức và hoạt động lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng

- Các chủ rừng có diện tích rừng từ 1.000 ha trở lên phải tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được trang bị đồng phục và một số công cụ hỗ trợ thiết yếu; có quyền hạn, trách nhiệm tổ chức phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, phòng cháy, chữa cháy rừng từ khi mới phát sinh tại cơ sở; được nhà nước hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn về quản lý bảo vệ rừng.

- Ở các xã có diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý phải tổ chức lực lượng bảo vệ rừng đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương, trong đó sử dụng lực lượng dân quân tự vệ là nòng cốt.

c) Về giao rừng, cho thuê rừng

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có rừng, tổ chức rà soát việc giao rừng, cho thuê rừng và xác định nhu cầu sử dụng rừng, đất lâm nghiệp của địa phương, đảm bảo tất cả diện tích rừng trên địa bàn có chủ quản lý cụ thể, cơ bản hoàn thành công tác giao rừng, cho thuê rừng, đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với rừng vào năm 2015.
- Những diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý phải tổ chức giao cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, trong đó ưu tiên giao cho các cộng đồng dân cư có nhu cầu và ở những nơi có điều kiện.

- Hoàn thiện hồ sơ đối với các diện tích rừng đã giao, cho thuê. Giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao, cho thuê đất lâm nghiệp, đảm bảo những người có quyền sử dụng đất hợp pháp và sử dụng đúng quyền được giao để quản lý, sử dụng rừng bền vững. Về lâu dài giao cho cơ quan quản lý rừng, quản lý luôn cả rừng và đất lâm nghiệp. Xem xét sửa đổi Luật Đất đai theo hướng, quản lý rừng gắn với quản lý đất lâm nghiệp và giao cho cơ quan quản lý rừng quản lý thống nhất cả rừng đất lâm nghiệp.

- Đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tập trung được giao cho các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hoặc doanh nghiệp nhà nước thì chỉ căn cứ ranh giới, diện tích đã được quy hoạch là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để làm cơ sở  giao rừng; đối với các khu rừng sản xuất và các khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ phân tán được giao cho các tổ chức lâm nghiệp ngoài nhà nước, cộng đồng dân cư và hộ gia đình phải xác định rõ về hiện trạng rừng, đánh giá trữ lượng rừng hoặc giá trị đầu tư, trách nhiệm và quyền lợi của chủ rừng đối với diện tích rừng được giao và được cụ thể trong hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng.

- Ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng với mức bình quân 300.000 đồng/ha rừng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp với điều kiện của từng khu rừng trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Về khoán bảo vệ rừng

- Tổng kết, hoàn thiện chính sách khoán rừng ổn định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, công cộng địa phương để bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo hướng quy định cụ thể chính sách hưởng lợi trực tiếp từ lâm sản rừng theo quy định của pháp luật và người nhận khoán rừng có thu nhập từ hoạt động dịch vụ của rừng; tăng mức khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng phù hợp với thực tiễn ở những khu vực cần thiết, vùng sâu, vùng xa; chuyển căn bản phương thức khoán bảo vệ rừng sản xuất được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sang cơ chế hưởng lợi trực tiếp từ rừng của chủ rừng.

- Tiếp tục thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng đối với các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất là rừng tự nhiên còn giàu trữ lượng và ở khu vực thường xuyên bị đe dọa khai thác trái phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có rừng, tổ chức rà soát các diện tích rừng là đối tượng cần khoán bảo vệ rừng và xác định đối tượng nhận khoán; nhu cầu cần đầu tư cho công tác khoán bảo vệ rừng của địa phương.

- Ban quản lý các khu rừng phòng hộ; Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn sinh sống trên địa bàn bằng cơ chế hưởng lợi, Nhà nước không đầu tư kinh phí. Người nhận khoán bảo vệ rừng được khai thác rừng tự nhiên theo phương án quản lý rừng bền vững; được khai thác gỗ, củi sử dụng gia dụng; được thu hái măng và lâm sản phụ khác mà pháp luật không cấm khai thác, sử dụng; được khai thác rừng trồng khi rừng đến tuổi thành thục về số lượng (hoặc công nghệ) theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế quản lý rừng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức cụ thể về quyền hưởng lợi này phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.
- Nhà nước bố trí ngân sách sự nghiệp bảo vệ rừng hàng năm cho công tác khoán bảo vệ rừng đặc dụng ở khu vực thường xuyên bị đe dọa xâm hại cao và gắn với cuộc sống của người dân bình quân 300.000 đồng/ha/năm; tiếp tục ổn định diện tích đã khoán bảo vệ lâu dài cho đồng bào dân tộc tại chỗ và khu vực thuộc đối tượng quy định Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ở một số khu rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu bình quân 200.000 đồng/ha/năm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức khoán cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. 

đ) Đồng quản lý rừng

- Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; doanh nghiệp được nhà nước giao rừng và đất lâm nghiệp tổ chức thực hiện cơ chế đồng quản lý với dân cư địa phương trên cơ sở cùng chia sẻ trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển rừng và cùng hưởng lợi từ sự đóng góp của các bên đối với cộng đồng dân cư địa phương.

- Cùng với việc thực hiện chương trình về giảm phát thải khí nhà kính thông qua ngăn chặn tình trạng mất rừng và suy thoái rừng, xây dựng và thực hiện các phương án, các đề án, dự án bảo vệ rừng trên từng địa bàn, từng khu rừng gắn bảo vệ rừng với giải quyết các vấn đề về đời sống người dân.

- Thực hiện thí điểm cơ chế đồng quản lý tại một số Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ để nhân rộng và hoàn thiện chính sách thực thi trong cả nước.
3. Tăng cường trách nhiệm và quyền hạn của chủ rừng 

a) Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

- Duy trì, bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên; bảo toàn vốn rừng, bảo vệ môi trường và phát triển rừng bền vững theo quy chế quản lý khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; tổ chức khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng theo quy hoạch, kế hoạch, dự án, phương án đã được duyệt. Hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia đồng quản lý bảo vệ rừng và phát triển sản xuất ở vùng đệm và phát triển sản xuất nông lâm kết hợp ở rừng phòng hộ; là chủ đầu tư đối với các công trình bằng vốn ngân sách nhà nước trên diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được giao và dự án đầu tư vùng đệm;
- Tổ chức tận thu, tận dụng lâm sản và chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen thuộc khu rừng đặc dụng và khai thác theo điều chế, tận thu, tận dụng lâm sản đối với diện tích rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật; 

- Được hưởng lợi ích từ các dịch của rừng; kinh doanh, liên doanh, liên kết và cho thuê cảnh quan để kinh doanh du lịch sinh thái theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt.

- Được sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp theo quy chế quản lý rừng; hợp tác với tổ chức, nhà khoa học trong việc nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

b) Các tổ chức kinh tế

- Duy trì, bảo toàn vốn rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, sử dụng rừng đúng mục đích và theo quy chế quản lý rừng;
- Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng theo quy hoạch, kế hoạch, dự án, phương án đã được phê duyệt; được khoán bảo vệ rừng trong phạm vi diện tích rừng được giao, được thuê;

- Khai thác theo điều chế, tận thu, tận dụng lâm sản; bán sản phẩm rừng giống, giống cây rừng theo quy định của pháp luật; tực chủ tổ chức các hoạt động sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp theo quy chế quản lý rừng và quản lý, sử dụng, bảo toàn vốn rừng theo quy định của pháp luật; 

- Được hưởng lợi ích từ các dịch vụ của rừng; cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê lại rừng, đất lâm nghiệp để sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp, kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

- Được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng bằng vốn của mình; Nhà nước hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để kinh doanh rừng, thời hạn vay vốn theo dự án kinh doanh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức sắp xếp lại các chủ rừng là các công ty lâm nghiệp, sửa đổi cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp lâm nghiệp theo hướng, nguồn thu từ khai thác lâm sản tại doanh nghiệp lâm nghiệp là nguồn lực chủ yếu đảm bảo các hoạt động bảo vệ và phát triển toàn bộ diện tích rừng của doanh nghiệp lâm nghiệp; chú trọng tăng các nguồn thu về dịch vụ của rừng. Nhà nước hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp lâm nghiệp hiện chưa có đủ các nguồn thu để chi cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trong một thời gan nhất định.

c) Hộ gia đình, các nhân và cộng đồng dân cư thôn

- Bảo vệ diện tích rừng được giao; sử dụng rừng đúng mục đích, đúng ranh giới đã quy định trong quyết định giao, cho thuê rừng;
- Tổ chức sản xuất, kinh doanh rừng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý về rừng; khai thác, sử dụng rừng, tận thu lâm sản theo quy định của pháp luật;

- Giao lại rừng khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng hoặc khi hết thời hạn sử dụng rừng;

- Được chuyển đổi diện tích rừng được giao cho hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn; cá nhân được để thừa kế quyền sử dụng rừng theo quy định của pháp luật. Đối với rừng sản xuất là rừng trồng thì được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng;
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
4. Thiết lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã

Việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã đảm bảo theo đúng các quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng  01 năm 2008 của Chính phủ Về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

a) Nguồn hình thành Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng;

- Thu từ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của cấp xã trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản;

- Đóng góp của chủ rừng khi khai thác, kinh doanh gỗ, lâm sản; kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái và thu các dịch vụ của rừng;

- Hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước;

- Thu khác theo quy định của pháp luật.

b) Nội dung thu chi Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã 

Việc thu chi quỹ phải có phương án quản lý và sử dụng Quỹ được cấp có thẩm quyền duyệt và chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước. Trong đó phải đảm bảo những nội dung chi cụ thể như sau:

- Xăng, dầu cho phương tiện tuần tra, kiểm tra rừng;

- Bồi dưỡng cho những người được huy động để ngăn chặn chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng; hỗ trợ cho những người được huy động tham gia ngăn chặn, chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng bị tai nạn, thương tật;

- Bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, công tác kiêm nhiệm;

- Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng;

- Hội nghị, hội thảo sơ tổng kết và công tác thi đua khen thưởng.
5. Tổ chức, hoạt động và biên chế của lực lượng Kiểm lâm 
a) Tổ chức và hoạt động 
- Hoàn thiện chính sách đối với Kiểm lâm tương tự như Cảnh sát nhân dân trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ bảo đảm chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

- Kiện toàn hệ thống tổ chức kiểm lâm thống nhất trong cả nước; đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng kiểm lâm theo hướng các hoạt động kiểm soát lưu thông trên các tuyến quốc lộ để tăng cường lực lượng cho cơ sở, bảo vệ rừng tận gốc và kiểm soát chặt chẽ lâm sản tại nơi chế biến, tiêu thụ;

- Từng bước ổn định tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm xã, đảm bảo các xã có rừng có kiểm lâm địa bàn thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, dịch vụ công cho chủ rừng và người dân. Gắn hoạt động của Kiểm lâm địa bàn tại cơ sở, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động về lâm nghiệp;

- Tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm soát và quản lý rừng bằng ảnh vệ tinh, hệ thống thông tin địa lý để nhanh chóng phát hiện những diễn biến về hiện trạng rừng; 

- Kiểm soát lâm sản tại gốc, từ các chủ rừng, đồng thời tăng cường kiểm soát lâm sản tại nơi chế biến và các điểm tập kết, tiêu thụ theo nguyên tắc bảo đảm lâm sản phải có nguồn gốc hợp pháp thông qua việc truy suất nguồn gốc gỗ, lâm sản.

b) Biên chế


- Tăng hợp lý biên chế kiểm lâm địa bàn cấp xã, kiểm lâm cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo tổng biên chế kiểm lâm toàn quốc bình quân 1.000 ha rừng có 01 biên chế kiểm lâm, đến năm 2015 sẽ bổ sung thêm khoảng trên 3.000 biên chế kiểm lâm.


- Định biên kiểm lâm xã


Tuỳ theo diện tích, hiện trạng rừng, nhu cầu bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn bố trí số lượng kiểm lâm phù hợp theo định mức: xã có dưới 1000 ha rừng, bố trí 01 cán bộ kiểm lâm địa bàn; xã có từ trên 1.000 ha đến 3.000 ha rừng bố trí tối thiểu 02 cán bộ kiểm lâm địa bàn; xã có từ trên 3.000 ha đến 5.000 ha rừng bố trí tối thiểu 03 cán bộ kiểm lâm địa bàn; xã có từ trên 5.000 ha đến 10.000 ha rừng bố trí tối thiểu 05 cán bộ kiểm lâm địa bàn; xã có trên 10.000 ha ha rừng bố trí tối đa 10 cán bộ kiểm lâm địa bàn. 

Trường hợp, trên địa bàn cấp xã đã có kiểm lâm của các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì tổng số lượng kiểm lâm trên địa bàn xã không quá định biên 01 kiểm lâm/500ha rừng. Ưu tiên tuyển dụng người địa phương, đặc biệt là người đồng bào đân tộc tại chỗ làm kiểm lâm xã; từng bước chuyển kiểm lâm địa bàn xã thành công chức xã khi có điều kiện phù hợp.


Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo toàn diện và trực tiếp đối với các hoạt động của kiểm lâm địa bàn xã. Hạt Kiểm lâm huyện chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ và trực tiếp trả lương, trang cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cho cán bộ kiểm lâm địa bàn xã. 
6. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật
Rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý đảm bảo đủ điều kiện cho công tác quản lý bảo vệ rừng:
a) Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thiết lập cơ chế, tổ chức quản lý rừng và đất lâm nghiệp theo ngành và liên ngành hợp lý để quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả;
b) Rà soát, hệ thống hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng; sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ rừng, chính quyền các cấp và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trên cơ sở đó xây dựng chiến lược khung pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2015, tạo hành lang pháp lý ổn định trong hoạt động lâm nghiệp;
c) Xây dựng chính sách về bảo vệ và phát triển rừng theo hướng đảm bảo lợi ích của những người làm nghề rừng, những người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, tạo động lực thu hút đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, chính sách đồng quản lý trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; 
d) Xây dựng, ban hành cơ chế quản lý canh tác nương rãy trên đất lâm nghiệp; chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương thức canh tác nương rãy quảng canh sang phát triển rừng, nâng cao hiệu quả sử dụng trên một đơn vị diện tích đất lâm nghiệp.
7. Tiến hành tổng điều tra, kiểm kê rừng, đất lâm nghiệp toàn quốc 

Hoạch định chính xác diện tích, chất lượng rừng và quỹ đất quy hoạch cho phát triển rừng, thiết lập hệ thống dữ liệu quản lý rừng thống nhất trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến (ảnh viễn thám độ phân giải cao) cùng với điều tra, kiểm kê trên thực địa, thực hiện từ năm 2010 đến năm 2015 đảm bảo độ tin cậy cao. Năm 2010 tiến hành thí điểm ở 2 đến 3 tỉnh, các năm sau thực hiện trong từng vùng trong cả nước phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật. 
Trên cơ sở quy hoạch đất lâm nghiệp và kết quả điều tra, kiểm kê rừng, đất lâm nghiệp, tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của từng địa phương, từng vùng và cả nước.
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN VỀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG GIAI ĐOẠN 2010- 2015

1. Tăng cường năng lực cho lực lượng lượng kiểm lâm


Trong giai đoạn tới 2010- 2015, tiếp tục đầu tư cho lực lượng kiểm lâm thông qua các dự án, chương trình hành động ưu tiên triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng.


a) Xây dựng thực hiện dự án đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn II (2011- 2015), nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng từ Trung ương đến địa phương có đủ khả năng để kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng; chữa cháy rừng kịp thời có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Đầu tư cho 45 tỉnh có diện tích rừng từ 20.000 ha rừng trở lên. Tổng kinh phí thực hiện dự án dự kiến 1.000 tỷ đồng.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chức Kiểm lâm và cán bộ lâm nghiệp xã, bảo vệ rừng chuyên trách giai đoạn 2011- 2015, nhằm trang bị kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức kiểm lâm và cán bộ lâm nghiệp xã, bảo vệ rừng chuyên trách và dân quân tự vệ nhằm có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Từ 2011- 2015, bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ đào tạo cho khoảng 8.000- 10.000 lượt người trong phạm vi toàn quốc. Tổng kinh phí dự án dự kiến 100 tỷ đồng.
c) Xây dựng dự án quản lý, sử dụng và trang bị vũ khí quân dụng thông thường, công cụ hỗ trợ và các vật dụng thiết yếu khác cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng, nhằm tăng cường hiệu quả về quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ rừng trên phạm vi toàn quốc. 

Từ 2011- 2015, tổng kinh phí đầu tư dự án dự kiến 80 tỷ đồng.
2. Đẩy nhanh tiến độ giao rừng, cho thuê rừng
a) Đến năm 2015, hoàn thành về cơ bản việc giao, cho thuê rừng đến các chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh tế để tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, trong đó: 
- Rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng và đất có rừng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành cho khoảng 8,8 triệu ha rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất (rừng tự nhiên do nhà nước đang quản lý và rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước) đã giao cho các chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; các tổ chức; cộng đồng địa phương; hộ gia đình và cá nhân) để quản lý, sử dụng rừng;
- Giao rừng, cho thuê rừng đối với 2,4 triệu ha rừng hiện đang do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý đến các chủ rừng cụ thể, ưu tiên các chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân là người địa phương;

- Rà soát và hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có rừng 01 triệu ha (diện tích rừng không do ngân sách nhà nước đầu tư).


b) Tổ chức giao quỹ rừng nhà nước đang quản lý (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng bằng kinh phí Nhà nước) cho các chủ rừng quản lý, bảo vệ và sử dụng ổn định theo quy chế quản lý 03 loại rừng và tập trung đẩy nhanh tiến độ giao rừng sản xuất, đặc biệt là diện tích rừng hiện đang do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý. Việc giao rừng được thực hiện theo 2 mức độ sau:

+ Mức độ 1: Đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tập trung thì chỉ căn cứ ranh giới, diện tích đã được quy hoạch là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để làm cơ sở giao rừng cho các ban quản lý. Đối với diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ phân tán, thì tổ chức giao như mức độ 2. 

+ Mức độ 2: Đối với rừng sản xuất thì phải đánh giá trữ lượng rừng hoặc giá trị đầu tư (đối với rừng trồng) để làm cơ sở giao rừng cho các chủ rừng.

Tổng kinh phí bảo đảm thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng 900 tỷ đồng.
3. Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông - lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy 
a) Hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên diện tích đất nương rẫy trên toàn quốc, từng bước thay đổi tập quán canh tác du canh, quảng canh bằng thâm canh tăng năng xuất trên đất nương rẫy và phát triển nghề rừng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần ổn định cuộc sống, tạo việc làm và có thu nhập từ nông- lâm nghiệp cho người dân vùng núi.
b) Đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả đất nương rẫy (khoảng 1,2 triệu ha trên cả nước) như sau:
- Chuyển đổi phương thức canh tác luân canh (khoảng 360 ngàn ha), trong đó sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất khoảng 120 ngàn ha và trồng rừng phòng hộ khoảng 240 ngàn ha.  
- Thâm canh nương rẫy cố định (khoảng 840 ngàn ha). Chuyển dần sang phương thức canh tác nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng thâm canh, kết hợp trồng rừng, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. 
Tổng kinh phí chuyển đổi phương thức canh tác luân canh bảo đảm thực hiện 1.600 tỷ đồng.
Phần IV
TIẾN ĐỘ, KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Từ 2010 đến 2015. Các nội dung từng phần của đề án sẽ được xây dựng theo các chương trình, dự án để tổ chức thực hiện.

1) Năm 2010: 

a) Ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện;
b) Phê duyệt dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc và tổ chức làm thí điểm tại 02 tỉnh;
c) Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện;
d) Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và chuẩn bị tài liệu tập huấn.
2) Năm 2011- 2015: 

a) Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các địa phương;
b) Tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành trên phạm vi cả nước.
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN


1) Về nguyên tắc

a) Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước cấp, đóng góp của các chủ rừng, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và được sử dụng theo các quy định hiện hành về chế độ thu - chi. 

b) Ưu tiên đầu tư cho các tỉnh có nhiều rừng, các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trọng điểm.


c) Nguồn vốn bổ sung hàng năm thuộc chi sự nghiệp kinh tế ngoài chi phí hành chính.

2. Dự toán kinh phí chi bổ sung thêm hàng năm cho công tác quản lý bảo vệ rừng

	Số

TT
	Nội dung
	Kinh phí hàng năm
(Tỷ đồng)

	1.
	Khoán bảo vệ rừng (bao gồm rừng đặc dụng, phòng hộ và các huyện 30a)

	100,4

	2.
	Hỗ trợ ngân sách xã  phục vụ công tác bảo vệ rừng
	359,5

	3.
	Tăng biên chế kiểm lâm (chủ yếu kiểm lâm địa bàn)
	  27,0

	
	Tổng cộng
	486,9


3. Dự toán đầu tư các chương trình, dự án giai đoạn 2010 - 2015

	Nội dung
	Kinh phí (Tỷ đồng)

	
	Hàng năm
	Tổng

	1. Giao đất giao rừng  





	344
	1.718

	2. Trồng rừng thay thế nương rẫy luân canh 
	320
	1.600

	3. Tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm lâm (đào tạo và nghiên cứu khoa học; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý sử dụng và trang bị vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
	240
	1.200

	Tổng cộng
	904
	4.518


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.1. Ở Trung ương 

1) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

b) Xây dựng và trình Thủ tướng chính phủ ban hành quy định phân định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các ngành và các cấp có thẩm quyền đối với rừng và đất lâm nghiệp; cơ chế chính sách về giao rừng, khoán bảo vệ rừng bảo đảm ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

c) Ban hành các văn bản về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp; quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác và quy định về kiểm tra, kiểm soát, lưu thông lâm sản;

d) Rà soát, hệ thống hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng; sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ rừng, chính quyền các cấp và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 

đ) Phối hợp ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư, khuyến khích đầu tư đối với các khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ;

e) Phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, ban hành các chính sách và tổ chức chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Đề án này, xây dựng chính sách về quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo hướng đảm bảo lợi ích của những người làm nghề rừng, những người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, tạo động lực thu hút đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Trước mắt cần tập trung khẩn trương xây dựng các Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, Đề án hỗ trợ người dân vùng cao trồng rừng thay thế nương rẫy luân canh; Đề án tăng cường năng lực cho lượng kiểm lâm; Đề án tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn II (2011- 2015) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2) Bộ Tài nguyên và Môi trường 
a) Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo việc tổng điều tra, kiểm kê đất lâm nghiệp, rà soát xác định ổn định lâm phận quốc gia, khẳng định diện tích quy hoạch cho Lâm nghiệp 16,24 triệu ha (theo Nghị quyết 57/2006/QH11của Quốc hội) có gianh giới trên bản đồ và ngoài thực địa; 


b) Đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp; hoàn thiện hồ sơ đối với các diện tích diện tích đất đã giao, cho thuê và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, trong đó xác định rõ quyền sử dụng rừng hoặc quyền sở hữu rừng (chủ yếu đối với rừng trồng); phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao, cho thuê đất lâm nghiệp;

c) Ban hành chính sách ưu đãi về đất đai lâm nghiệp cho các dự án đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn; trồng rừng cây bản địa và cây đặc sản quý.

3) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
a) Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư và khuyến khích đầu tư đối với các khu rừng đặc dụng; rừng phòng hộ và các dự án đầu tư vùng đệm; trồng rừng cây gỗ lớn; trồng rừng cây bản địa và cây đặc sản quý;

b) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan xây dựng và lập danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng đến năm 2015; tính toán các giải pháp huy động nguồn vốn, bao gồm cả nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn trong và ngoài nước khác để thực hiện;

c) Đảm bảo việc cân đối kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng.
4) Bộ Tài chính
a) Xây dựng cơ chế tài chính về đầu tư bằng vốn ngân sách và vốn tín dụng cho lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng;

b) Ban hành chính sách miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng;

c) Hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ về tài chính đối với việc xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng, như hỗ trợ tài chính cho hoạt động của dân quân tự vệ và tổ đội quần chúng bảo vệ rừng thôn bản;

d) Bảo đảm việc cân đối vốn hàng năm để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng.

5) Bộ Quốc phòng

a) Ban hành quy định về cơ chế đặc thù đối với lực lượng quân đội tham gia hoạt động bảo vệ rừng,

 b) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ có liên quan đến công tác bảo vệ rừng.
6) Bộ Nội vụ

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án về tổ chức và biên chế của lực lượng kiểm lâm, đảm bảo đủ biên chế kiểm lâm (bổ sung 3.000 biên chế) và bố trí cán bộ kiểm lâm xã trong định suất biên chế công chức xã, bảo đảm cho các xã có rừng, có một định suất kiểm lâm xã; đồng thời xây dựng và ban hành chế độ chính sách đối với người làm công tác quản lý bảo vệ rừng.

2.2. Ở Địa Phương
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Đề xuất đối với các Bộ, Ngành ở Trung ương xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách cho phù hợp với các địa phương.

Hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phần V

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Rừng gắn liền với cuộc sống của hàng chục triệu đồng bào các dân tộc, do vậy bảo vệ rừng là nhiệm vụ của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành, chủ rừng, trong đó lực lượng kiểm lâm đóng vai trò nòng cốt. Để bảo vệ tài nguyên rừng bền vững phải thực hiện nhiều giải pháp cả trước mắt và lâu dài, nâng cao đời sống của người dân sống trong rừng, gần rừng để giảm áp lực phá rừng trái phép, mở rộng quyền chủ động và nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ rừng, phân cấp trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp trong việc quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đặc biệt là chính quyền cơ sở.

Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý và phát triển rừng trong thời gian qua và xu thế phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mới, thực hiện Nghị quyết 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, việc xây dựng đề án “Quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2010 - 2015” là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Quá trình triển khai thực hiện đề án sẽ từng bước hoàn thiện công tác quản lý bền vững tài nguyên rừng góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 và chủ trương phát triển nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. 

Để thực hiện tốt đề án này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ các Bộ ngành liên quan nghiên cứu cụ thể hóa các vấn đề được đề cập trong nội dung của đề án và tổ chức triển khai thực hiện./.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
PHỤ LỤC

Trữ lượng rừng gỗ trên các vùng sinh thái

	Hạng mục
	Toàn quốc
	Tây

Bắc
	Đông

Bắc
	ĐBS

Hồng
	Bắc

T Bộ
	Nam

T Bộ
	Tây nguyên
	Đông Nam Bộ
	ĐB

SCL

	 Tổng cộng
	811.678
	43.030
	65.777
	4.763
	192.321
	145.714
	288.559
	66.005
	5.509

	Rừng TN
	758.134
	41.320
	50.332
	3.152
	183.274
	130.436
	285.663
	63.186
	770

	Tỷ lệ % RTN
	93,4
	96,0
	76,5
	66,2
	95,3
	89,5
	99,0
	95,7
	14,0

	Rừng trồng
	53.545
	1.710
	15.444
	1.611
	9.048
	15.278
	2.896
	2.819
	4.739

	Tỷ lệ % RT
	6,6
	4,0
	23,5
	33,8
	4,7
	10,5
	1,0
	4,3
	86,0


Biểu: Thống kê diện tích rừng tăng giảm từ năm 2005 – 2009
      Đơn vị: héc-ta
	Loại rừng
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Diện tích có rừng
	12.616.699   
	  12.873.850 
	  12.903.422 
	  13.118.773 
	13.258.843

	1. Rừng TN
	10.283.173   
	  10.410.141 
	  10.348.914 
	  10.348.591 
	10.339.305

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	a)KNTSTN tăng
	178.596       
	         74.328 
	         52.418 
	         32.974 
	77.041

	b) DT giảm do:
	24.422         
	25.096          
	         14.633 
	         27.367 
	33.496

	 - Khai thác
	530              
	120               
	              376 
	              355 
	2.763

	 - Cháy
	446              
	              259 
	              697 
	              109 
	936

	 - Sâu bệnh
	197               
	            68 
	                58 
	
	

	 - Phá rừng
	7.989           
	           6.199 
	           1.694 
	           3.395 
	3.338

	 -Chuyển MĐSDĐ
	       15.260 
	         18.449 
	         11.808 
	         23.508 
	26.432

	2. Rừng trồng
	2.333.526     
	    2.463.709 
	    2.554.509 
	    2.770.182 
	2.919.538

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	a) Tăng do DT trồng mới đủ TC
	154.787        
	       171.444 
	       178.779 
	       174.918 
	224.100

	b) Giảm do:
	33.413          
	         39.231 
	         33.703 
	         45.334 
	51.712

	 - Khai thác
	19.046          
	        23.194 
	         26.855 
	         35.147 
	38.474

	 - Cháy
	4.818            
	           1.276 
	           1.631 
	              679 
	874

	 - Sâu bệnh
	153               
	                71 
	              279 
	                18 
	38

	 - Phá rừng
	1.159            
	           2.249 
	              136 
	              502 
	122

	 -Chuyển MĐSDĐ
	8.237            
	    12.441      
	           4.802 
	           8.988 
	12.204

	Độ che phủ 
	37%
	38%
	38,2%
	38,7%
	39,1%


Tổng hợp tình hình phá rừng trái pháp luật 2005 - 2009

	Phá rừng trái PL và vi phạm về KT gỗ và lâm sản khác
	2005
	  2006 
	  2007 
	  2008 
	 2009
	Tổng

	Số vụ
	 8.049 
	 8.349 
	 8.567 
	11.570 
	4.473
	41.008

	Diện tích thiệt hại (ha)
	9.148 
	8.449 
	1.830 
	3.897 
	3.460
	28.783


Thống kế tình hình cháy rừng 2005 - 2009

	Cháy rừng
	 2005 
	2006 
	 2007 
	 2008 
	2009 
	 Tổng 

	Số vụ 
	   1.161 
	      532 
	      790 
	      282 
	337
	3.102

	D.tích thiệt hại (ha)
	  5.265 
	  1.535 
	  2.328 
	    788 
	1.837
	11.752











2

